
                                                        HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 -2026​  
 (Từ ngày 22/9/2025 đến ngày 28/9/2025) 

* Chú ý: - Tiết học lý thuyết (45 phút); Tiết học tích hợp, thực hành (60 phút); 
* Lịch thi kết thúc MĐ/MH sẽ được tổ chức sau khi kết thúc MĐ/MH ít nhất hai tuần. 
 

                Thứ 
 Lớp 

Chia 
ca 2 3 4 5 6 7 CN P. Học 

CAO ĐẲNG KHOÁ 15 
CĐ15-KT 

(SS: 23) T 
 

Thi TN  
 

 

CĐ15-ĐCN 
(SS: 10) T 

 
Thi TN  

 
 

CĐ15-DT 
(SS: 07) T 

 
Thi TN  

 
 

CAO ĐẲNG KHOÁ 16 

CĐ16-KT T 
 Phân tích hoạt động 

kinh doanh: 5  
(C. B Thủy) 

Phân tích hoạt động 
kinh doanh: 5-TH 

Phân tích hoạt động 
kinh doanh: 5-TH 

(H) 

Kế toán máy: 5 
(C. Yến) Kế toán máy: 5  

 
103-B4 

CĐ16-DT T 
 

Nuôi và PTB ĐV 
hoang dã: 4 (T. Khải) 

Nuôi và PTB ĐV 
hoang dã: 4 

Nuôi và PTB ĐV 
hoang dã: 4 

Nuôi và PTB ĐV 
hoang dã: 4-TH    101-B3 

CAO ĐẲNG KHOÁ 17 

CĐ17-KT 
(SS: 17) T 

 
Quản trị học: 5-TH 

(T. Hoàng) Quản trị học: 5-TH Quản trị học: 5-TH Quản trị học: 5-TH Quản trị học: 5-TH 
(H)  

 
101-B4 

CAO ĐẲNG KHOÁ 18 

CĐ18-ĐCN  
 

Tuần Sinh hoạt chính trị đầu khóa  
 

HTL 

 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 
 
 

 
 
 
 

Đỗ Thị Hạnh 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 
 
 

 
Nguyễn Đức Long 

 
 



 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 -2026 
 (Từ ngày 22/9/2025 đến ngày 28/9/2025) 

                Thứ 
 Lớp Chia ca 2 3 4 5 6 7 CN P. Học 

TRUNG CẤP KHOÁ 63 

TC63-CBMA1 C  Thực tập tốt nghiệp (T. Long + C. K Dung)    

TC63-CBMA2 C  Thực tập tốt nghiệp (C N Dung + C. Vân)    

TC63-ĐCN1 C  Thực tập tốt nghiệp (T. Điển + T. Hưng)    

TC63-ĐCN2 C  Thực tập tốt nghiệp (T. Giang + T. Duy)    

TC63-NK C  Thực tập tốt nghiệp (C. K Dung + T. Hoàng)    

TC63-TKW C  Thực tập tốt nghiệp (T. Tuấn + T. Hiệp)    

TC63-TY C  Thực tập tốt nghiệp (C. Lan + C. Nga)    

TC63-TT C  Thực tập tốt nghiệp (C. Phú + C. Hường)    

TRUNG CẤP KHOÁ 64 

TC64-ĐCN C  Kỹ thuật điện tử: 4 
(T. Hưng) Kỹ thuật điện tử: 4 Kỹ thuật điện tử: 4 Kỹ thuật điện tử: 4 Kỹ thuật điện tử: 4   101-B1 

TC64-CBMA1 C  
Kỹ thuật cắt tỉa, TT 

cắm hoa: 4-TH 
(C. Hiếu) 

Kỹ thuật cắt tỉa, TT 
cắm hoa: 4-TH 

Kỹ thuật cắt tỉa, TT 
cắm hoa: 4-TH 

Kỹ thuật cắt tỉa, TT 
cắm hoa: 4-TH 

Kỹ thuật cắt tỉa, TT 
cắm hoa: 4-TH   106-B1 

TC64-CBMA2 C  Nghiệp vụ nhà hàng: 
4-TH (C. Vân) 

Nghiệp vụ nhà hàng: 
4-TH 

Nghiệp vụ nhà hàng: 
4-TH 

Nghiệp vụ nhà hàng: 
3-TH 

Nghiệp vụ nhà hàng: 
3-TH (H)   204-B3 

TC64-NK C  Tổ chức sự kiện: 4  
(C. Hòa) 

Tổ chức sự kiện: 
4-TH 

Tổ chức sự kiện: 
4-TH 

Tổ chức sự kiện: 
4-TH 

Tổ chức sự kiện: 
4-TH   301-B4 

TC64-KT C  Lớp tự học Kế toán DN2: 4 
(C. L Anh) Kế toán DN2: 4 Kế toán DN2: 4 Kế toán DN2: 4   303-B4 

TC64-TY C  
Nuôi và phòng trị 
bệnh cho lợn: 4 

(C. Nga) 

Nuôi và phòng trị 
bệnh cho lợn: 4 

Nuôi và phòng trị 
bệnh cho lợn: 4-TH 

Nuôi và phòng trị 
bệnh cho lợn: 4-TH 

Nuôi và phòng trị 
bệnh cho lợn: 4-TH   101-B3 

TC64-QR C  Đa dạng sinh học: 4  
(C. Tuyến) Đa dạng sinh học: 4 Đa dạng sinh học: 

4-TH 
Đa dạng sinh học: 

4-TH 
Đa dạng sinh học: 

4-TH   103-B2 



* Chú ý: - Tiết học lý thuyết (45 phút); Tiết học tích hợp, thực hành (60 phút) 
* Lịch thi kết thúc MĐ/MH sẽ được tổ chức sau khi kết thúc MĐ/MH ít nhất hai tuần. 
 

 

                Thứ 
 Lớp Chia ca 2 3 4 5 6 7 CN P. Học 

TC64-TT C  
Côn trùng bệnh cây 
nông nghiệp: 4-TH 

 (C. Nga) 

Côn trùng bệnh cây 
nông nghiệp: 4-TH 

Côn trùng bệnh cây 
nông nghiệp: 4-TH 

Côn trùng bệnh cây 
nông nghiệp: 4-TH 

Côn trùng bệnh cây 
nông nghiệp: 4-TH   402-B4 

TC64-CT C  Photoshop: 4 (C. Mai) Photoshop: 4-TH Photoshop: 4-TH Photoshop: 4-TH Photoshop: 4-TH   301-B5 

TRUNG CẤP KHOÁ 65 

TC65-ĐCN1   Tuần Sinh hoạt chính trị đầu khóa   HTL 

TC65-ĐCN2   Tuần Sinh hoạt chính trị đầu khóa   HTL 

TC65-CBMA1   Tuần Sinh hoạt chính trị đầu khóa   HTL 

TC65-CBMA2   Tuần Sinh hoạt chính trị đầu khóa   HTL 

TC65-NK   Tuần Sinh hoạt chính trị đầu khóa   HTL 

TC65-NT   Tuần Sinh hoạt chính trị đầu khóa   HTL 

TC65-KD   Tuần Sinh hoạt chính trị đầu khóa   HTL 

TC65-TQ1   Tuần Sinh hoạt chính trị đầu khóa   HTL 

TC65-TQ2   Tuần Sinh hoạt chính trị đầu khóa   HTL 

TC65-TY   Tuần Sinh hoạt chính trị đầu khóa   HTL 

​ ​  
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 
 

 
 
 
 
 

Đỗ Thị Hạnh 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 
 
 
 
 

Nguyễn Đức Long 


